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Phụ lục số 1
Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với Sở, Ban, ngành
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /9/2023 của UBND tỉnh)

	STT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn 
	Điểm tự chấm 
	Giải trình việc tự chấm điểm

	1
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước 
	93
	
	 

	1.1
	Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
	10
	
	 

	-
	Thực hiện đầy đủ, đảm bảo thời gian, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đạt tỷ lệ 100% 
	10
	
	

	-
	Thực hiện dưới 100%. Tính điểm theo tỷ lệ tương ứng
	<10
	
	

	1.2
	Công tác xây dựng, tham mưu ban hành các đề án, văn bản quy phạm pháp luật. 
	05
	
	 

	-
	Hoàn thành 100% các đề án, văn bản 
	05
	
	

	-
	Thực hiện dưới 100%. Tính điểm theo tỷ lệ tương ứng
	<05
	
	

	· -
	Có đăng ký nhưng không thực hiện
	0
	
	

	1.3
	Thực hiện chế độ họp, hội nghị theo Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến ngành, lĩnh vực.
	05
	
	

	-
	Thực hiện tốt
	05
	
	

	-
	Thực hiện chưa tốt
	02
	
	

	-
	Không thực hiện
	0
	
	

	1.4

	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đầy đủ số lượng, đảm bảo nội dung và đúng thời gian theo quy định, phục vụ kịp thời cho yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
	05
	
	

	-
	Thực hiện đầy đủ, đảm bảo nội dung và đúng thời gian theo quy định đạt tỷ lệ 100%   
	05
	
	

	-
	Thực hiện dưới 100%. Tính điểm theo tỷ lệ tương ứng 
	<05
	
	

	1.5
	 Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. 
	03
	
	 

	-
	Có xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ. 
	03
	
	

	-
	Có xây dựng Kế hoạch, nhưng triển khai thực hiện chưa đầy đủ. 
	01
	
	

	-
	Không xây dựng Kế hoạch hoặc có xây dựng Kế hoạch nhưng không triển khai thực hiện.
	0
	
	

	1.6
	Tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực của Chủ tịch UBND tỉnh
	03
	
	

	-
	Thực hiện tốt
	03
	
	

	-
	Thực hiện chưa tốt 
	01
	
	

	-
	Không thực hiện
	0
	
	

	1.7
	Công tác chuyển đổi số 
	05
	
	

	-
	Xếp loại tốt
	05
	
	

	-
	Xếp loại khá
	03
	
	

	-
	Xếp loại trung bình
	01
	
	

	-
	Xêp loại yếu
	0
	
	

	1.8
	Thực hiện công tác cải cách hành chính 
	20
	
	

	-
	Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đạt từ 85% đến 100%. 
	20
	
	

	-
	Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đạt từ 75% đến dưới 85%.  
	16
	
	

	-
	Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đạt từ 60% đến dưới 75%.
	12
	
	

	-
	Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đạt dưới 60%. 
	0 
	
	

	1.9
	Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI)
	05
	
	

	-
	Xếp loại tốt 
	05
	
	

	-
	Xếp loại khá tốt
	04
	
	

	-
	Xếp loại khá
	03
	
	

	-
	Xếp loại trung bình
	02
	
	

	-
	Xếp loại yếu
	0
	
	

	1.10
	Thực hiện công tác dân vận
	05
	
	

	-
	Hoàn thành xuất sắc
	05
	
	

	-
	Hoàn thành tốt
	04
	
	

	-
	Hoàn thành
	02
	
	

	-
	Không hoàn thành
	0
	
	

	1.11
	Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. 
	10
	
	

	-
	Tỷ lệ giải ngân đạt 100% 
	10
	
	

	-
	Thực hiện dưới 100%. Tính điểm theo tỷ lệ tương ứng. 
	<10
	
	

	1.12
	Công tác quyết toán dự án hoàn thành  
	05
	
	

	-
	Thực hiện tốt
	05
	
	

	-
	Thực hiện chưa tốt
	02
	
	

	1.13

	Công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
	03
	
	

	-
	Thực hiện tốt
	03
	
	

	-
	Thực hiện chưa tốt
	01
	
	

	1.14
	Công tác nội vụ
	04
	
	 

	-
	Thực hiện việc sắp xếp bộ máy; tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. 
	01
	
	 

	+
	Thực hiện tốt. 
	01
	
	

	+
	Thực hiện chưa tốt. 
	0
	
	

	-
	Thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền 
	01
	
	 

	+
	Thực hiện đúng quy định. 
	01
	
	

	+
	Thực hiện có nội dung chưa đảm bảo theo quy định.  
	0
	
	

	-
	Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác  
	02
	
	 

	+
	Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
	02
	
	

	+
	Xây dựng kế hoạch, nhưng chưa triển khai thực hiện
	01
	
	

	+
	Chưa xây dựng kế hoạch 
	0
	
	

	1.15
	Công tác phòng chống tham nhũng
	03
	
	 

	-
	Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị
	01
	
	

	+
	Thực hiện tốt 
	01
	
	

	+
	Thực hiện chưa tốt
	0
	
	

	-
	Tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng 
	01
	
	

	+
	Thực hiện tốt
	01
	
	

	+
	Thực hiện chưa tốt 
	0
	
	

	-
	Thực hiện việc kê khai tài sản
	01
	
	

	+
	Thực hiện tốt
	01
	
	

	+
	Thực hiện chưa tốt 
	0
	
	

	1.16
	Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
	02
	
	

	-
	Đã công bố và duy trì, cải tiến HTQLCL
	02
	
	

	-
	Đã công bố và không duy trì, cải tiến HTQLCL
	01
	
	

	-
	Chưa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
	0
	
	

	2 
	Điểm cộng, điểm trừ
	
	
	 

	2.1
	Điểm cộng
	07
	
	 

	-
	Tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, đề án phát sinh, có tính chất đặc thù (không nằm trong chương trình công tác hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh). Mỗi đề án, chính sách được cộng 0,5 điểm (tối đa không quá 01 điểm)
	01
	
	 

	-
	Có nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu mức đạt trở lên; Có sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp toàn quốc hoặc cấp tỉnh. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cộng 01 điểm. Sáng kiến được cộng 0,5 điểm. (Tối đa không quá 02 điểm)
	02
	
	 

	-
	Xếp hạng thứ nhất Kết quả Chuyển đổi số được cộng 01 điểm; xếp hạng thứ nhì được cộng 0,5 điểm.
	01
	
	

	-
	Xếp hạng thứ nhất Chỉ số cải cách hành chính được cộng 01 điểm; xếp hạng thứ nhì được cộng 0,5 điểm.
	01
	
	

	-
	Xếp hạng thứ nhất Chỉ số năng lực cạnh tranh được cộng 01 điểm; xếp hạng thứ nhì được cộng 0,5 điểm
	01
	
	

	-
	Xếp hạng thứ nhất Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức được cộng 01 điểm; xếp hạng thứ nhì được cộng 0,5 điểm
	01
	
	

	-
	Có tổng số điểm đạt được xếp vị thứ nhất công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được cộng 01 điểm; xếp vị thứ nhì được cộng 0,5 điểm.
	01
	
	

	-
	Được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương hoặc các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (chỉ lấy hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề tặng cho tập thể các Sở, ban, ngành tỉnh để tính điểm). Mỗi hình thức khen thưởng được cộng 01 điểm, tối đa không quá 02 điểm.
	02
	
	

	2.2
	Điểm trừ
	
	
	 

	-
	Sở Tư pháp kiểm tra, phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung tham mưu trái quy định pháp luật, trừ 01 điểm/01 văn bản; Ban pháp chế HĐND tỉnh phát hiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh có nội dung tham mưu trái quy định pháp luật qua công tác tự kiểm tra, trừ 01 điểm/01 văn bản; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp có văn bản Kết luận kiểm tra, phát hiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực, chuyên ngành của các Sở, ban, ngành tham mưu trái quy định pháp luật, trừ 02 điểm/01 văn bản.
	
	
	 

	-
	Ban hành văn bản trái quy định, bị đình chỉ, hủy bỏ bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền trừ 02 điểm/01 văn bản.
	
	
	

	-
	Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền có văn bản phê bình, kiểm điểm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trừ 01 điểm/01 lần bị phê bình, kiểm điểm.
	
	
	

	-
	Giải quyết đơn thư; tổ chức tiếp công dân
	 02
	
	 

	+
	Không giải quyết. Bị trừ 01 điểm; Giải quyết không kịp thời, không thỏa đáng hoặc chậm tiến độ so với quy định bị trừ 0,5 điểm
	01
	
	

	+
	Không tổ chức tiếp công dân hoặc tổ chức tiếp công dân không đúng theo quy định của pháp luật.
	01
	
	

	-
	Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền. 
	01
	
	 

	-
	Bị xử lý kỷ luật 
	 
	
	 

	+
	Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan bị xử lý kỷ luật. Mỗi trường hợp bị trừ 03 điểm.
	 
	
	 

	+
	Người giữ chức vụ cấp Trưởng, phó đơn vị thuộc, trực thuộc bị xử lý kỷ luật. Mỗi trường hợp bị trừ 02 điểm.  
	 
	
	

	+
	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị bị xử lý kỷ luật. Mỗi trường hợp bị trừ 01 điểm.  
	 
	
	 

	-
	Gửi hồ sơ tự đánh giá, xếp loại trễ hạn dưới 05 ngày bị trừ 01 điểm; trễ hạn từ 05 ngày đến 10 ngày bị trừ 02 điểm; trễ hạn từ 10 ngày trở lên bị trừ 05 điểm.
	
	
	


 

